
1 Phụ lục 01

KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2023 - THÁNG 01
( Kèm theo công văn số               /STC-TCĐT ngày         tháng 02 năm 2023 của Sở Tài chính tỉnh Hải Dương)

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm
đến hết tháng báo cáo

Tổng số

Vốn kế
hoạch năm
trước được

phép kéo dài
(nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung

ương/địa phương
triển khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh
toán vốn
kế hoạch
kéo dài

Thanh toán
vốn kế

hoạch năm

Thanh
toán khối

lượng
hoàn
thành

Vốn tạm
ứng theo
chế độ

chưa thu
hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16

TỔNG SỐ 5,499,604 - 5,499,604 5,499,604 - - - - 86,219 70,108 16,111 200,000 - 200,000

B DỰ ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 5,499,604 - 5,499,604 5,499,604 - - - - 86,219 70,108 16,111 200,000 - 200,000

     Vốn trong nước 5,170,004 5,170,004 5,170,004 - - - - 86,219 70,108 16,111 200,000 - 200,000

     Vốn nước ngoài, trong đó: 329,600 329,600 329,600

            - Theo cơ chế ghi thu ghi chi 120,000 120,000 120,000

            - Theo cơ chế tài chính trong nước 209,600 209,600 209,600

B.1 Vốn NSNN 5,499,604 5,499,604 5,499,604 - - - - 86,219 70,108 16,111 200,000 - 200,000

     Vốn trong nước 5,170,004 5,170,004 5,170,004 - - - - 86,219 70,108 16,111 200,000 - 200,000

     Vốn nước ngoài, trong đó: 329,600 - 329,600 329,600

            - Theo cơ chế ghi thu ghi chi 120,000 - 120,000 120,000

            - Theo cơ chế tài chính trong nước 209,600 - 209,600 209,600

1 Vốn cân đối ngân sách địa phương 4,505,304 4,505,304 4,505,304 86,219 70,108 16,111 200,000 200,000

2 Vốn ngân sách trung ương: 784,700 - 784,700 784,700

         Vốn trong nước 664,700 - 664,700 664,700
      Vốn nước ngoài, trong đó: 120,000 - 120,000 120,000

           -  Theo cơ chế ghi thu ghi chi 120,000 - 120,000 120,000

           - Theo cơ chế tài chính trong nước - - - -

2.1  Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực (TW hỗ trợ có
MT)

784,700 784,700 784,700

         Vốn trong nước 664,700 664,700 664,700

      Vốn nước ngoài, trong đó: 120,000 - 120,000 120,000

           -  Theo cơ chế ghi thu ghi chi 120,000 120,000 120,000

           - Theo cơ chế tài chính trong nước -

B.2 Vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn
vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định

II Vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn
vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định



2                                                                                                                                                                                                                                                                                        Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm
đến hết tháng báo cáo
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